
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   804 /TTKSBT-TCHC 

V/v Đề nghị báo giá Mua sắm vật tư sửa 

chữa điện nước năm 2026 

 

Bắc Ninh, ngày  28    tháng  05    năm 2026 

  

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn quốc 

 Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số  420  /QĐ-TTKSBT ngày 28/05/2026 về việc phê duyệt 

danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật Nội dung mua sắm: Mua sắm vật tư sửa chữa 

điện nước năm 2026. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho hoạt động Mua sắm 

vật tư sửa chữa điện nước năm 2026. 

Đề nghị tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện báo giá cho Trung tâm, cụ thể 

như sau: 

  1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật: theo mẫu báo giá đính kèm. 

  2. Giá đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí liên quan. 

  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh bằng văn 

bản giấy có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của nhà cung cấp. (theo  mẫu bảng báo giá 

đính kèm).  

Địa chỉ:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh cơ sở 2:  Đường Nguyễn 

Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh.  

+ Nhận qua email: Bản scan PDF đầy đủ chữ ký và đóng dấu của nhà cung 

cấp về địa chỉ email ttksbtsoytebn@gmail.com  

4. Thời hạn báo giá: Chậm nhất đến hết ngày 03/06/2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Hà Thị Hoa, phòng  Tổ chức hành chính, SĐT: 

0987.064.794. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- BGĐ(b/c); 
- Cổng TTĐT SYT, CDC; 
- Các khoa, phòng; 
- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Thị Xuân 

mailto:ttksbtsoytebn@gmail.com


MẪU BẢNG CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số     / TTKSBT-TCHC ngày       tháng       năm 2026) 

Tên đơn vị: ....................................... 

Địa chỉ: ............................................... 

Mã số thuế: ............................................ 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh 

Công ty......(ghi tên tổ chức báo giá) trân trọng gửi tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh báo giá danh 

mục hàng hóa, dịch vụ chi tiết như sau: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

Quy cách kỹ thuật 
Ký mã hiệu, 

nhãn hiệu 
Hãng SX 

Nước 

SX 
ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 
Bộ khóa tay 

gạt đơn điểm  

 Chất liệu nhôm.  

Bộ khóa cửa bao gồm :  

+ Bộ Tay khóa + Trục 

vít  

+ Miệng khóa : cửa 1 

cánh / 2 cánh  

+ Thân khóa Đơn điểm  

+ Củ khóa : Mở trong / 

mở ngoài / 2 đầu chìa  

   Bộ 50   

2 
Bóng tuýp 

40W 

 Công suất 40W, dài 

1m2, Điện áp 220V 
   Bộ 50   

3 
Đèn Led bán 

nguyệt 60W 

 Công suất: 60W, Kích 

thước dài 1m2. Điện áp 

220V 

   Cái 

20 
  

4 
Đèn Ốp trần 

tròn 

 Công suất: 28W, điện 

áp 220V loại bóng tròn 

ốp trần 

   cái 

10 
  



5 
Đèn ốp trần 

vuông 

60x60cm 

 Công suất: 48W, điện 

áp 220V, Kích thước 

60x60cm  

  Cái 10   

6 Vòi xịt 

 Đầu xịt rửa vệ sinh, toilet 

- Chất liệu: Nhựa ABS 

mạ Crom  

- Lõi bằng đồng nguyên 

chất đảm bảo chống ăn 

mòn trong mọi môi 

trường nước 

   Cái 20   

7 
Dây điện 

2x1,5 mm 

 Kiểu: dây đôi mềm 

Kích thước: 2x1.5 

Ruột dẫn: Đồng mềm 

nhiều sợi xoắn  

Số ruột: 2 ruột 

   M 200   

8 
Dây điện 

2x2,5 mm 

 Kiểu: dây đôi mềm 

Kích thước: 2x2.5 

Ruột dẫn: Đồng mềm 

nhiều sợi xoắn  

Số ruột: 2 ruột 

   M 200   

9 
Ổ cắm điện 6 

lỗ 

 Quy cách: 6 ổ 1 công 

tắc, dây dài 5m, 250V; 

10-15A; 50/60Hz 

   Cái 35   

10 Xi phông 

 Chất liệu nhựa cao cấp 

chịu được nhiệt độ cao.  

Xi phông có nút xả cặn 

tiện ích để xử lý cặn 

ống, ngăn tắc nước 

chậu rửa.  

Phụ kiện lắp đặt phù 

hợp với nhiều mẫu 

chậu rửa, dễ dàng lắp 

đặt.  

   Cái 20   



11 Vòi xả nước 
 Chất liệu bằng đồng, 

loại ren 21 
   Cái 10   

12 Aptomat 50A 

 Dòng định mức: 50A. 

Điện áp định mức: 

Thường là 240VAC  

   Cái 10   

13 
Máy cắt cầm 

tay 

 Là dụng cụ điện  

dùng cho các công 

việc mài, cắt cơ bản, 

côn suất 750W để có 

thể mài nhanh và 

chính xác. 

   Cái 1   

14 
Máy khoan bê 

tông 

 Chức năng 

khoan: Khoan bê tông 

Đường kính mũi khoan: 

26mm.Công suất: 

800W 

   Cái 1   

 Tổng cộng:      

Số tiền bằng chữ: …………………………………………….. 

2. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy đinh của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về canh tranh, bán phá giá. 

- Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./. 

……………, ngày….tháng….năm 2026 



Đại điện hợp pháp của công ty, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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